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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý  trả lời đúng nhất trong các câu sau .
Câu 1. Hành vi nào dưới đây không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ. B. Coi trọng và giữ gìn thanh danh của gia đình, dòng họ.
C. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ
D. Nói và làm những việc theo ý thích của mình, không quan tâm đến danh dự của gia đình, dònghọ.
Câu 2: Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công là thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Thế nào là tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.
B. Ý nghĩa của tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.
C. Cách rèn luyện để giữ gìn về truyền thống của gia đình, dòng họ. D. Các truyền thống của gia đình, dòng họ.
Câu 3. Câu tục ngữ “Trên kính, dưới nhường” thể hiện truyền thống tốt đẹp nào của gia đình, dòng họ?
A. Truyền thống yêu nước.                                 B. Truyền thống dệt vải.
C. Truyền thống đạo đức.                                D. Truyền thống nghề nghiệp.
Câu 4: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là trách nhiệm của ai?   
A. Người đứng đầu dòng họ.		B. Tất cả các thành viên trong gia đình,dòng họ.
C. Những người trong độ tuổi trưởng thành.   D. Tất cả thế hệ học sinh.
Câu 5: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào của gia đình dòng họ ?
A. Yêu nước.  B. Hiếu học.  C. Tôn sư trọng đạo. D. Đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 6: Theo em giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là: 
A. gia đình đoàn kết. 		B. phát huy nét đẹp văn hóa của gia đình.
C. tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
D. Đạo lí tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
Câu 7: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ?	A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.  B. Yêu thương con cháu.
C. Giúp đỡ con cháu.   D. Quan tâm con cháu.
Câu 8: Hành động nào không là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.  	B. Gặt lúa giúp gia đình người già.
C. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn.	D. Đánh bạn cùng lớp vì không cho chép bài.
Câu 9. Lòng yêu thương con người
A. xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn.	B. hạ thấp giá trị của những người được giúp đỡ.
C. xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.	D. giúp dỡ người khác để được nổi tiếng. 
Câu 10. Làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt các công việc là biểu hiện của người có đức tính	A. tự ái. 	B. tự ti. 	C. lam lũ.              D. siêng năng.
Câu 11. Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách
A. nông nổi. 	B. lười biếng. 	C. cần cù. 	D.hời hợt.
Câu 12. Được sự động viên của thầy cô và gia đình, sau khi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, Hưng đã tự giác, miệt mài ôn tập. Nhờ vậy mà trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Hưng đã đạt giải nhất. Phẩm chất đạo đức nào đã giúp Hưng đạt được nhiều thành công như vậy? 
A. Đối phó với tình huống nguy hiểm. 	B. Siêng năng, kiên trì
C. Tự nhận thức bản thân. 	D. Yêu thương con người.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm) 
Câu 1 ( 2 điểm): Lấy ví dụ về việc làm thể hiện tình yêu thương con người.Từ đó, em hãy nêu ý nghĩa của yêu thương con người?
Câu 2 (2 điểm) Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
a.Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình,dòng họ là thể hiện lòng trân trọng và biết ơn với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
b. Chỉ những gia đình, dòng họ giàu có mới có truyền thống đáng tự hào.
[bookmark: bookmark10]Câu 3 ( 3 điểm) Tình huống: Lâm luôn làm bài tập đẩy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, Lâm cho biết: "Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở phẩn hướng dẫn".
a. Em có nhận xét gì về cách làm của Lâm ? Cách học đó thể hiện bạn thiếu đức tính gì? 
b. Nếu là bạn của Lâm, em sẽ khuyên bạn điều gì?
BÀI LÀM
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN GDCD 6
NĂM HỌC 2023-2024

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 Điểm )
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II. TỰ LUẬN ( 7 Điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	




Câu 1
( 2 điểm)

	a. Học sinh nêu được 3 việc làm thể hiện tình yêu thương con người:
- Trong gia đình: Giúp bố mẹ dọn nhà, nấu cơm…
- Trong trường, lớp: ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mua tăm tre giúp các bạn hs khuyết tật …
- Ngoài xã hội: Giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản do ảnh hưởng của dịch covid 19……
b. Học sinh nêu được ý nghĩa của yêu thương con người:
- Mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống
-Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn hoạn nạn
-Làm cho mối quan hệ giữa người với người thêm gần gũi gắn bó, xã hội lành mạnh và tốt đẹp hơn
- Biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý,kính trọng
-Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc cần được giữ gìn và phát huy.
	
1.0 điểm





1.0 điểm

	Câu 2
( 2 điểm)

	- Em đồng ý với ý kiến a. Vì:
- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng trân trọng, biết ơn đối với bố mẹ ,ông bà, tổ tiên, là việc làm cụ thể, thiết thực để thể hiện lòng trân trọng, biết ơn với  những thế hệ đi trước đã xây dựng nên truyền thống tốt đẹp cho dòng họ và để lại di sản cho con cháu đời sau.
	0,5 điểm
1,5 điểm



	

Câu 3
( 3 điểm)


	a.HS giải thích được
- Cách Làm của Lâm là sai vì bạn có sự siêng năng là làm bài tập đầy đủ nhưng gặp bài khó bạn lại sớm bỏ cuộc , không  chịu khó tìm tòi suy nghĩ và hỏi người khác mà phụ thuộc vào sách giải
- Cách học đó thể hiện Lâm thiếu tính kiên trì
b. Nếu là bạn của Lâm em sẽ khuyên bạn:
- Trong học tập khi gặp những bài khó không nên nản lòng mà cần chịu khó suy nghĩ để tìm cách giải, nếu không giải được cần nhờ người hướng dẫn cách giải để hiểu bài chứ cứ chép sách giải thì sẽ không hiểu bài, học tập sẽ không tiến bộ.
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